
	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHÓA BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Phi
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	8/5 - AV
	
	8/5 - AV
	
	 
	 

	8/5 - AV
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	 
	 

	 
	
	
	Họp tổ
	 
	 

	 
	
	
	Họp tổ
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Đông
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	7/6 - Sử
	
	
	
	 

	
	 
	 
	7/6 - Sử
	
	 

	Giao ban
	 
	 
	7/2 - Sử
	
	 

	Giao ban
	 
	 
	Họp tổ
	7/2 - Sử
	 

	Giao ban
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên T.Huyền
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	7/2 - AV
	8/1 - A 434
	7/6 - AV
	 

	 
	 
	7/2 - AV
	8/1 - A 434
	7/2 - AV
	 

	 
	 
	7/6 - AV
	7/5 - AV
	
	 

	 
	7/5 - AV
	7/6 - AV
	
	
	 

	 
	7/5 - AV
	 
	 
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	8/2 - AV
	8/2 - AV
	 
	 
	 

	 
	8/2 - AV
	8/1 - AV
	 
	 
	 

	 
	
	8/1 - AV
	Họp tổ
	 
	 

	 
	8/1 - AV
	 
	Họp tổ
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Quyên
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	 
	 
	7/4 - AV
	 
	7/4 - AV

	8/3 - AV
	 
	 
	 
	 
	7/4 - AV

	8/3 - AV
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	8/3 - AV

	
	 
	 
	 
	 
	SH lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	8/6 - AV
	 
	 
	
	
	 

	8/6 - AV
	 
	 
	
	
	 

	8/4 - AV
	 
	 
	
	8/6 - AV
	 

	
	 
	 
	Họp tổ
	8/4 - AV
	 

	 
	 
	 
	Họp tổ
	8/4 - AV
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Sương
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	 
	 
	
	9/4 - AV
	 

	6/1 - A 434
	 
	 
	
	9/3 - AV
	 

	6/1 - A 434
	 
	 
	
	9/3 - AV
	 

	9/4 - AV
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	6/4 - AV
	 
	6/6 - AV
	 
	6/4 - AV
	 

	
	 
	6/2 - AV
	 
	6/4 - AV
	 

	6/6 - AV
	 
	6/2 - AV
	 
	6/6 - AV
	 

	6/2 - AV
	 
	
	Họp tổ
	 
	 

	
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Đ.Huyền
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	7/1 - AV
	
	 

	
	 
	
	
	
	 

	
	 
	
	
	7/1 - AV
	 

	
	 
	
	
	7/1 - AV
	 

	
	 
	
	
	
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	 
	6/1 - AV
	6/3 - AV
	
	

	
	 
	6/5 - AV
	6/3 - AV
	6/3 - AV
	

	7/1 - A 434
	 
	
	
	6/5 - AV
	6/5 - AV

	7/1 - A 434
	 
	
	Họp tổ
	6/1 - AV
	6/1 - AV

	Chào cờ
	 
	 
	Họp tổ
	
	SH lớp


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Huấn
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	 
	 
	7/3 - AV
	9/2 - AV
	

	7/3 - AV
	 
	 
	7/3 - AV
	9/2 - AV
	

	9/1 - AV
	 
	 
	
	9/5 - AV
	

	9/1 - AV
	 
	 
	9/2 - AV
	9/5 - AV
	9/1 - AV

	 
	 
	 
	 
	
	SH lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9/1 - A 434
	
	 
	 
	
	 

	9/1 - A 434
	
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	Họp tổ
	
	 

	 
	
	 
	Họp tổ
	
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Lĩnh
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	6/1 - Pháp
	9/6 - Pháp
	 
	 
	 

	9/6 - Pháp
	6/1 - Pháp
	
	 
	 
	 

	Giao ban
	
	
	 
	 
	 

	Giao ban
	
	 
	 
	 
	 

	Giao ban
	 
	 
	 
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	7/1 - Pháp

	 
	 
	 
	 
	 
	7/1 - Pháp

	
	 
	 
	 
	 
	8/3 - Pháp

	8/3 - Pháp
	 
	 
	Họp tổ
	 
	8/3 - Pháp

	Chào cờ
	 
	 
	Họp tổ
	 
	SH lớp


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Nga
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	7/2 - CNghệ
	7/3 - CNghệ
	
	7/1 - CNghệ
	7/1 - CNghệ

	 
	7/5 - CNghệ
	7/4 - CNghệ
	
	
	7/5 - CNghệ

	 
	7/4 - CNghệ
	
	
	7/2 - CNghệ
	7/3 - CNghệ

	 
	7/6 - CNghệ
	
	Họp tổ
	7/6 - CNghệ
	 

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	 
	6/2 - CNghệ
	 

	 
	6/6 - CNghệ
	8/4 - CNghệ
	 
	8/2 - CNghệ
	 

	 
	6/2 - CNghệ
	8/2 - CNghệ
	 
	6/6 - CNghệ
	 

	 
	8/4 - CNghệ
	
	 
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tường
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	9/6 - CNghệ

	 
	 
	
	 
	 
	9/1 - CNghệ

	 
	 
	9/5 - CNghệ
	 
	 
	9/4 - CNghệ

	 
	 
	9/2 - CNghệ
	Họp tổ
	 
	

	 
	 
	9/3 - CNghệ
	Họp tổ
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	8/5 - CNghệ
	 
	 
	 
	8/3 - CNghệ

	8/1 - CNghệ
	
	 
	 
	 
	8/1 - CNghệ

	8/3 - CNghệ
	8/6 - CNghệ
	 
	 
	 
	

	8/5 - CNghệ
	 
	 
	Họp tổ
	 
	8/6 - CNghệ

	Chào cờ
	 
	 
	Họp tổ
	 
	SH lớp


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên X.Hà
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	9/1 - Sinh
	 
	 
	 
	 

	7/6 - Sinh
	7/4 - Sinh
	7/6 - Sinh
	 
	9/4 - Sinh
	 

	Giao ban
	9/2 - Sinh
	9/1 - Sinh
	 
	9/2 - Sinh
	 

	Giao ban
	
	
	Họp tổ
	7/4 - Sinh
	 

	 
	
	9/4 - Sinh
	Họp tổ
	
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	6/1 - Sinh
	 
	 
	 
	 

	 
	6/2 - Sinh
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	 
	6/1 - Sinh
	 

	 
	 
	 
	 
	6/2 - Sinh
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Vân
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên ThảoS
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	9/3 - Sinh
	 
	 
	9/3 - Sinh
	 

	 
	9/6 - Sinh
	 
	 
	9/5 - Sinh
	 

	 
	9/5 - Sinh
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	Họp tổ
	9/6 - Sinh
	 

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	
	8/2 - Sinh
	8/1 - Sinh
	8/4 - Sinh
	 

	 
	
	8/5 - Sinh
	8/2 - Sinh
	
	 

	 
	8/1 - Sinh
	
	
	8/3 - Sinh
	 

	 
	8/4 - Sinh
	8/3 - Sinh
	 
	8/6 - Sinh
	 

	 
	8/6 - Sinh
	 
	 
	8/5 - Sinh
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên L.Thủy
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	9/2 - Hoá
	 
	9/2 - Hoá
	 
	7/3 - Sinh

	7/5 - Sinh
	9/1 - Hoá
	 
	9/1 - Hoá
	 
	7/2 - Sinh

	7/1 - Sinh
	 
	
	
	 
	7/1 - Sinh

	
	7/2 - Sinh
	7/5 - Sinh
	Họp tổ
	 
	

	 
	 
	7/3 - Sinh
	Họp tổ
	 
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	8/4 - Hoá
	 
	 
	 
	 
	 

	8/3 - Hoá
	 
	
	 
	 
	 

	8/5 - Hoá
	 
	8/5 - Hoá
	 
	 
	 

	
	 
	8/4 - Hoá
	 
	 
	 

	 
	 
	8/3 - Hoá
	 
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Hạnh
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9/4 - Hoá
	 
	9/5 - Hoá
	 
	 

	9/6 - Hoá
	9/6 - Hoá
	 
	9/3 - Hoá
	 
	 

	9/5 - Hoá
	9/3 - Hoá
	 
	Họp tổ
	 
	 

	9/4 - Hoá
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	8/2 - Hoá
	 
	 
	 
	8/1 - Hoá

	
	 
	 
	 
	 
	8/2 - Hoá

	8/1 - Hoá
	 
	 
	 
	 
	8/6 - Hoá

	8/6 - Hoá
	 
	 
	 
	 
	

	Chào cờ
	 
	 
	 
	 
	SH lớp


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Mi.Thanh
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	7/5 - Địa
	 
	7/6 - Địa
	7/5 - Địa
	 

	 
	
	 
	
	
	 

	Giao ban
	7/6 - Địa
	 
	7/4 - Địa
	7/4 - Địa
	 

	Giao ban
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 

	Giao ban
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	6/4 - Sinh
	6/3 - Sinh
	 
	 
	6/4 - Sinh


	 
	6/6 - Sinh
	
	 
	 
	6/5 - Sinh

	 
	
	6/6 - Sinh
	 
	 
	

	 
	6/5 - Sinh
	 
	 
	 
	

	 
	6/3 - Sinh
	 
	 
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thạnh
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	
	 
	9/5 - Địa
	 
	 

	9/1 - Địa
	
	 
	9/3 - Địa
	 
	

	9/2 - Địa
	
	 
	
	 
	9/6 - Địa

	
	 
	 
	Họp tổ
	 
	9/4 - Địa

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	SH lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8/4 - Địa
	 
	 
	 
	8/3 - Địa

	 
	8/3 - Địa
	 
	 
	 
	8/4 - Địa

	 
	
	 
	 
	 
	8/5 - Địa

	 
	8/5 - Địa
	 
	 
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tân
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	
	 
	 
	 
	7/2 - Địa


	 
	7/2 - Địa
	 
	 
	 
	7/1 - Địa

	 
	7/3 - Địa
	 
	 
	 
	

	 
	7/1 - Địa
	 
	Họp tổ
	 
	7/3 - Địa

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	8/1 - Địa
	6/3 - Địa
	 
	 
	6/1 - Địa
	8/2 - Địa

	6/5 - Địa
	6/4 - Địa
	 
	 
	
	6/2 - Địa

	
	
	 
	 
	8/1 - Địa
	

	
	8/6 - Địa
	 
	 
	8/2 - Địa
	

	 
	6/6 - Địa
	 
	 
	8/6 - Địa
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Văn
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	8/2 - T 434
	 
	 
	9/3 - Toán

	
	 
	8/2 - T 434
	 
	 
	9/3 - Toán

	
	 
	 
	 
	 
	

	9/3 - Toán
	 
	 
	 
	 
	

	9/3 - Toán
	 
	 
	 
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	
	8/3 - Toán
	
	 
	 

	 
	
	8/3 - Toán
	8/3 - Toán
	 
	 

	 
	8/5 - Toán
	
	8/3 - Toán
	 
	 

	 
	8/5 - Toán
	8/5 - Toán
	Họp tổ
	 
	 

	 
	 
	8/5 - Toán
	Họp tổ
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Trâm
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	
	
	 

	Giao ban
	 
	 
	9/1 - Toán
	9/1 - Toán
	 

	Giao ban
	 
	 
	9/1 - Toán
	9/1 - Toán
	 

	Giao ban
	 
	 
	 
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	6/5 - Toán
	6/3 - Toán
	 
	6/5 - Toán
	 

	 
	6/5 - Toán
	
	 
	6/3 - Toán
	 

	 
	6/3 - Toán
	6/5 - Toán
	Họp tổ
	6/3 - Toán
	 

	 
	 
	 
	Họp tổ
	
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thúy
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	 
	7/6 - Toán
	6/2 - T 434
	 
	 

	
	 
	
	6/2 - T 434
	 
	 

	7/6 - Toán
	 
	
	7/6 - Toán
	 
	 

	7/6 - Toán
	 
	
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	6/1 - Toán
	 
	 
	
	 
	6/1 - Toán

	6/1 - Toán
	 
	 
	6/4 - Toán
	 
	6/1 - Toán

	6/4 - Toán
	 
	 
	
	 
	6/4 - Toán

	6/4 - Toán
	 
	 
	Họp tổ
	 
	

	Chào cờ
	 
	 
	Họp tổ
	 
	SH lớp


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Hùng
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	 
	 
	 
	9/6 - Toán
	 

	
	 
	 
	 
	9/6 - Toán
	 

	
	 
	 
	 
	
	 

	9/6 - Toán
	 
	 
	 
	
	 

	9/6 - Toán
	 
	 
	 
	
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	8/6 - Toán
	 
	8/6 - Toán

	
	 
	 
	8/6 - Toán
	 
	8/6 - Toán

	8/2 - Toán
	 
	 
	8/2 - Toán
	 
	8/2 - Toán

	8/2 - Toán
	 
	 
	Họp tổ
	 
	

	Chào cờ
	 
	 
	Họp tổ
	 
	SH lớp


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tuấn
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	 
	7/5 - Toán
	7/5 - Toán
	 
	9/5 - Toán

	7/1 - Toán
	 
	7/1 - Toán
	7/5 - Toán
	 
	9/5 - Toán

	7/5 - Toán
	 
	7/1 - Toán
	9/5 - Toán
	 
	

	
	 
	9/5 - Toán
	
	 
	7/1 - Toán

	 
	 
	 
	
	 
	SH lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	
	 
	 

	 
	
	7/1 - T 434
	
	 
	 

	 
	
	7/1 - T 434
	
	 
	 

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Lan
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	7/3 - Toán
	 
	 
	7/3 - Toán
	 

	 
	7/3 - Toán
	 
	 
	7/3 - Toán
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Buổi chiều

	

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	6/2 - Toán
	 
	
	9/1 - T 434
	6/2 - Toán
	6/2 - Toán

	6/2 - Toán
	 
	
	9/1 - T 434
	6/6 - Toán
	

	
	 
	 
	 
	 
	6/6 - Toán

	6/6 - Toán
	 
	 
	Họp tổ
	 
	6/6 - Toán

	Chào cờ
	 
	 
	Họp tổ
	 
	SH lớp


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thùy
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7/2 - Toán
	7/2 - Toán
	 
	 
	 

	7/2 - Toán
	7/4 - Toán
	7/4 - Toán
	 
	 
	 

	7/2 - Toán
	7/4 - Toán
	7/4 - Toán
	 
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	8/4 - Toán
	 
	 

	 
	 
	 
	8/4 - Toán
	 
	

	
	 
	 
	
	 
	

	8/4 - Toán
	 
	 
	Họp tổ
	 
	8/4 - Toán

	Chào cờ
	 
	 
	Họp tổ
	 
	SH lớp


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Sơn
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	9/4 - Toán
	 
	9/4 - Toán
	 
	9/4 - Toán

	9/2 - Toán
	9/2 - Toán
	 
	9/4 - Toán
	 
	

	
	
	 
	 
	 
	9/2 - Toán

	
	 
	 
	 
	 
	9/2 - Toán

	 
	 
	 
	 
	 
	SH lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	8/1 - Toán
	 
	 
	8/1 - Toán
	 

	 
	8/1 - Toán
	 
	 
	8/1 - Toán
	 

	 
	
	 
	 
	
	 

	 
	
	 
	Họp tổ
	
	 

	 
	
	 
	Họp tổ
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Hiếu
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9/4 - Lý
	7/6 - Lý
	 
	7/4 - Lý
	 
	 

	9/3 - Lý
	9/1 - Lý
	 
	7/3 - Lý
	 
	 

	
	9/4 - Lý
	 
	
	 
	 

	9/1 - Lý
	9/3 - Lý
	 
	 
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	6/2 - Lý
	 
	 

	
	 
	 
	
	 
	6/6 - Lý

	6/5 - Lý
	 
	 
	
	 
	6/3 - Lý

	6/1 - Lý
	 
	 
	Họp tổ
	 
	6/4 - Lý

	Chào cờ
	 
	 
	Họp tổ
	 
	SH lớp


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên H.Vỹ
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	9/2 - Lý
	 
	9/5 - Lý
	 

	 
	 
	9/5 - Lý
	 
	7/5 - Lý
	 

	
	 
	9/6 - Lý
	 
	9/6 - Lý
	 

	
	 
	7/2 - Lý
	 
	9/2 - Lý
	 

	7/1 - Lý
	 
	 
	 
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	8/3 - Lý
	 
	8/4 - Lý

	
	 
	 
	
	 
	

	8/6 - Lý
	 
	 
	 
	 
	8/5 - Lý

	8/1 - Lý
	 
	 
	Họp tổ
	 
	8/2 - Lý

	Chào cờ
	 
	 
	Họp tổ
	 
	SH lớp


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tuyết
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Chung
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	 
	 
	7/2 - Văn
	 
	

	8/1 - V434
	 
	 
	7/2 - Văn
	 
	

	8/1 - V434
	 
	 
	
	 
	7/2 - Văn

	
	 
	 
	Họp tổ
	 
	7/2 - Văn

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	SH lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	8/3 - Văn
	 
	 
	8/2 - Văn
	 

	 
	8/3 - Văn
	 
	 
	8/2 - Văn
	 

	 
	
	 
	 
	
	 

	 
	8/2 - Văn
	 
	 
	8/3 - Văn
	 

	 
	8/2 - Văn
	 
	 
	8/3 - Văn
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Dung
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	 
	9/3 - Văn
	 
	 
	6/1 - V434

	9/3 - Văn
	 
	9/3 - Văn
	 
	 
	6/1 - V434

	
	 
	
	 
	 
	9/3 - Văn

	
	 
	
	Họp tổ
	 
	9/3 - Văn

	 
	 
	
	Họp tổ
	 
	SH lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	6/3 - Văn
	 
	6/2 - Văn
	 
	 
	 

	6/3 - Văn
	 
	
	 
	 
	

	6/2 - Văn
	 
	6/3 - Văn
	 
	 
	6/2 - Văn

	
	 
	6/3 - Văn
	 
	 
	6/2 - Văn

	
	 
	
	 
	 
	


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên H.Thanh
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	7/4 - Văn
	 
	7/4 - Văn
	 

	 
	 
	7/5 - Văn
	 
	7/4 - Văn
	 

	
	 
	7/5 - Văn
	 
	7/5 - Văn
	 

	7/5 - Văn
	 
	
	Họp tổ
	 
	 

	7/4 - Văn
	 
	
	Họp tổ
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	8/6 - Văn
	
	 
	8/6 - Văn
	 

	 
	
	
	 
	8/4 - Văn
	 

	 
	8/4 - Văn
	8/6 - Văn
	 
	8/4 - Văn
	 

	 
	 
	8/6 - Văn
	 
	
	 

	 
	 
	8/4 - Văn
	 
	
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Tiên
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	 
	9/1 - Văn
	9/1 - Văn
	9/1 - Văn
	 

	
	 
	9/1 - Văn
	
	9/1 - Văn
	 

	Giao ban
	 
	9/4 - Văn
	9/4 - Văn
	9/4 - Văn
	 

	Giao ban
	 
	9/4 - Văn
	Họp tổ
	9/4 - Văn
	 

	Giao ban
	 
	 
	Họp tổ
	
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	6/6 - Văn
	 
	 
	6/6 - Văn
	 
	 

	6/6 - Văn
	 
	
	6/6 - Văn
	 
	 

	
	 
	
	9/2 - V434
	 
	 

	
	 
	
	9/2 - V434
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Dư Hà
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	 
	
	 
	 

	 
	7/1 - Văn
	 
	7/1 - Văn
	 
	 

	Giao ban
	7/1 - Văn
	 
	7/1 - Văn
	 
	 

	Giao ban
	
	 
	Họp tổ
	 
	 

	Giao ban
	
	 
	Họp tổ
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	6/5 - Văn
	6/4 - Văn
	6/5 - Văn
	6/5 - Văn
	 

	 
	
	6/1 - Văn
	6/5 - Văn
	6/1 - Văn
	 

	 
	6/1 - Văn
	
	
	6/4 - Văn
	 

	 
	6/1 - Văn
	7/2 - V434
	
	6/4 - Văn
	 

	 
	6/4 - Văn
	7/2 - V434
	
	
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Lúc
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	9/5 - Văn
	9/5 - Văn
	9/6 - Văn
	 
	9/2 - Văn

	 
	9/5 - Văn
	9/2 - Văn
	9/2 - Văn
	 
	9/2 - Văn

	 
	
	
	9/2 - Văn
	 
	9/5 - Văn

	 
	9/6 - Văn
	9/6 - Văn
	Họp tổ
	 
	9/5 - Văn

	 
	9/6 - Văn
	9/6 - Văn
	Họp tổ
	 
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Lý
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	 
	7/6 - Văn
	 

	 
	
	7/3 - Văn
	 
	7/6 - Văn
	 

	 
	7/3 - Văn
	7/3 - Văn
	 
	7/3 - Văn
	 

	 
	7/6 - Văn
	7/6 - Văn
	 
	
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	
	8/5 - Văn
	8/5 - Văn

	 
	 
	 
	8/1 - Văn
	8/5 - Văn
	8/5 - Văn

	 
	 
	 
	8/1 - Văn
	
	8/1 - Văn

	 
	 
	 
	 
	8/1 - Văn
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Nhi
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7/4 - Sử
	 
	7/4 - Sử
	 
	 
	 

	7/1 - Sử
	 
	7/1 - Sử
	Họp tổ
	 
	 

	7/5 - Sử
	 
	7/5 - Sử
	Họp tổ
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	8/6 - Sử
	8/2 - Sử
	 
	 

	 
	 
	8/1 - Sử
	8/5 - Sử
	 
	 

	 
	 
	8/3 - Sử
	8/4 - Sử
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thuận
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	9/3 - Sử
	9/6 - Sử
	 
	 
	9/4 - Sử

	7/3 - Sử
	9/4 - Sử
	9/3 - Sử
	 
	 
	9/1 - Sử

	9/2 - Sử
	9/2 - Sử
	9/1 - Sử
	Họp tổ
	 
	9/6 - Sử

	9/5 - Sử
	7/3 - Sử
	9/5 - Sử
	Họp tổ
	 
	SH lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thu
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	9/3 - GDCD
	 
	 

	 
	 
	 
	9/6 - GDCD
	 
	 

	9/5 - GDCD
	
	 
	 
	 
	 

	
	9/1 - GDCD
	 
	Họp tổ
	 
	 

	9/2 - GDCD
	9/4 - GDCD
	 
	Họp tổ
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	6/5 - CNghệ

	
	 
	 
	 
	 
	6/4 - CNghệ

	
	
	 
	 
	 
	

	6/3 - CNghệ
	6/4 - CNghệ
	 
	 
	 
	6/3 - CNghệ

	Chào cờ
	6/5 - CNghệ
	 
	 
	 
	SH lớp


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Nhạn
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	8/3 - GDCD
	6/2 - GDCD
	 
	8/5 - GDCD
	 
	6/3 - GDCD

	8/2 - GDCD
	6/1 - GDCD
	 
	
	 
	8/4 - GDCD

	
	6/4 - GDCD
	 
	8/6 - GDCD
	 
	

	6/5 - GDCD
	6/6 - GDCD
	 
	 
	 
	8/1 - GDCD

	Chào cờ
	 
	 
	 
	 
	SH lớp


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên My.Thanh
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	7/1 - GDCD
	 
	 
	7/2 - GDCD
	7/5 - GDCD

	7/4 - GDCD
	
	 
	 
	
	7/3 - GDCD

	
	
	 
	 
	
	7/6 - GDCD

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	SH lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	6/5 - Sử
	6/6 - Sử
	 
	 
	 
	 

	6/4 - Sử
	6/3 - Sử
	 
	 
	 
	 

	6/1 - Sử
	6/2 - Sử
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Ngọc Vỹ
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	 
	
	 
	 
	9/1 - MT

	9/5 - MT
	 
	
	 
	 
	9/6 - MT

	9/4 - MT
	 
	9/2 - MT
	 
	 
	

	
	 
	9/3 - MT
	 
	 
	7/6 - MT

	 
	 
	 
	 
	 
	SH lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	8/5 - MT
	8/4 - MT
	 
	 
	 

	 
	
	8/2 - MT
	 
	 
	 

	 
	8/1 - MT
	
	Họp tổ
	 
	 

	 
	8/3 - MT
	8/6 - MT
	Họp tổ
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Dũng Hà
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Chào cờ
	 
	7/1 - MT
	 
	 
	 

	7/2 - MT
	 
	7/3 - MT
	 
	 
	

	
	 
	 
	 
	 
	7/5 - MT

	 
	 
	 
	 
	 
	7/4 - MT

	 
	 
	 
	 
	 
	SH lớp

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	6/5 - MT
	6/1 - CNghệ
	 
	 

	 
	 
	6/4 - MT
	6/2 - MT
	 
	6/3 - MT

	 
	 
	6/1 - MT
	
	 
	6/1 - CNghệ

	 
	 
	6/6 - MT
	Họp tổ
	 
	

	 
	 
	
	Họp tổ
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Ngọc
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	7/1 - Nhạc
	 

	7/2 - Nhạc
	 
	 
	 
	7/3 - Nhạc
	 

	7/4 - Nhạc
	 
	 
	 
	7/5 - Nhạc
	 

	7/6 - Nhạc
	 
	 
	 
	
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	8/2 - Nhạc
	 
	8/1 - Nhạc
	6/4 - Nhạc
	8/3 - Nhạc
	 

	8/4 - Nhạc
	 
	6/6 - Nhạc
	6/1 - Nhạc
	8/6 - Nhạc
	 

	6/3 - Nhạc
	 
	6/5 - Nhạc
	8/5 - Nhạc
	6/2 - Nhạc
	 

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Khương
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Linh
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên ThảoT
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	6/2 - Tin
	6/1 - Tin
	 
	 
	 

	
	6/2 - Tin
	6/1 - Tin
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	
	 
	
	 
	 
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	8/4 - Tin
	8/4 - Tin
	 
	6/3 - Tin
	 

	 
	8/6 - Tin
	8/6 - Tin
	 
	8/3 - Tin
	 

	 
	6/3 - Tin
	6/4 - Tin
	 
	8/5 - Tin
	 

	 
	8/3 - Tin
	6/4 - Tin
	Họp tổ
	8/5 - Tin
	 

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Điệp
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	9/6 - Tin
	9/4 - Tin
	
	8/1 - Tin
	 

	 
	
	9/4 - Tin
	
	8/1 - Tin
	 

	 
	9/3 - Tin
	8/2 - Tin
	9/6 - Tin
	
	 

	 
	9/5 - Tin
	8/2 - Tin
	
	9/3 - Tin
	 

	 
	9/5 - Tin
	 
	
	
	 

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	
	9/2 - Tin
	
	9/1 - Tin
	 

	 
	
	9/2 - Tin
	
	9/1 - Tin
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	 
	
	Họp tổ
	
	 

	 
	 
	 
	Họp tổ
	 
	 


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Đ.Linh
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	6/1 - TD
	

	
	
	
	
	6/1 - TD
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	7/1 - TD
	
	
	
	

	
	7/1 - TD
	
	
	
	


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên B.Thủy
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	8/2 - TD
	

	
	8/4 - TD
	8/3 - TD
	8/5 - TD
	8/2 - TD
	

	
	8/4 - TD
	8/3 - TD
	8/5 - TD
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	9/6 - TD
	9/4 - TD
	9/2 - TD
	

	
	9/1 - TD
	9/6 - TD
	9/4 - TD
	9/2 - TD
	

	
	9/1 - TD
	
	
	
	


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Thăng
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	6/2 - TD
	
	
	

	6/3 - TD
	6/4 - TD
	6/2 - TD
	6/5 - TD
	6/6 - TD
	

	6/3 - TD
	6/4 - TD
	
	6/5 - TD
	6/6 - TD
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	9/3 - TD
	9/5 - TD
	
	
	

	
	9/3 - TD
	9/5 - TD
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Hoàn
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	8/6 - TD
	
	

	
	
	8/1 - TD
	8/6 - TD
	
	

	
	
	8/1 - TD
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	 
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	7/5 - TD
	 
	7/6 - TD
	7/3 - TD
	7/2 - TD
	7/4 - TD

	7/5 - TD
	 
	7/6 - TD
	7/3 - TD
	7/2 - TD
	7/4 - TD

	
	 
	
	
	
	


	Trường THCS NGUYÊN DUY

Năm học 2016- 2017

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	Giáo viên Cường
	

	
	Thực hiện từ ngày 03 tháng 01 năm 2017
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	7/4 - Tin
	 
	 
	 
	7/6 - Tin

	
	
	 
	 
	 
	7/6 - Tin

	
	7/5 - Tin
	 
	 
	 
	7/4 - Tin

	7/3 - Tin
	 
	 
	 
	 
	7/5 - Tin

	7/3 - Tin
	 
	 
	 
	 
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	 
	 
	 
	 
	6/6 - Tin
	6/6 - Tin

	 
	 
	 
	 
	7/1 - Tin
	7/2 - Tin

	 
	 
	 
	 
	7/1 - Tin
	7/2 - Tin

	 
	 
	 
	 
	6/5 - Tin
	6/5 - Tin

	 
	 
	 
	 
	
	



